


BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT  

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT Tên hàng hóa 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung cấp 

theo yêu 

cầu của 

bên mời 

thầu 

Địa điểm 

cung cấp 
Ghi chú 

1 Cao su non  

Băng keo lụa: chất liệu PTFE hàm lượng 99%, mật độ 

0,4g/cm³;  màu sắc: ruột màu trắng, vỏ nhựa màu xanh 

dương trong; kích thước: 0.075 mm x½" x 10 m; quy 

cách đóng gói: 60 cuộn/hộp. 

cuộn 150 

60 ngày 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh 

Khánh 

Hòa 

 

2 Co 21 Nối góc 90°: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø21 x ½"D cái 150 

 
5 Co 34 Nối góc 90°: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø34 x ½"D cái 100 

3 Co 21 ren ngoài  
Nối góc 90° đầu ren ngoài: chất liệu nhựa PVC, quy 

cách Ø21 x ½"D 
cái 100 

 

4 Co 21 ren trong 
Nối góc 90° đầu ren trong: chất liệu nhựa PVC, quy 

cách Ø 21 x ½"D 
cái 100 

 



6 Côn 27-21 Nối rút: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø27 x Ø21 D. cái 10 

7 Côn 34-27 Nối rút: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø34 x Ø27 D. cái 10 

8 Củ sen 
Củ sen tắm lạnh. Chất liệu: Atimon, bên trong mạ crom 

+ nieken 
bộ 50 

9 Cùm inox 21 Chất liệu: thép, thép không gỉ. Đường kính 21mm. cái 30 

10 Cùm inox 34 Chất liệu: thép, thép không gỉ. Đường kính 34mm. cái 30 

11 Dây rắc 

Dây cấp nước 2 đầu inox 304. Quy cách: dài 40cm, ren 

21 mm 

( có kèm khóa vặn 2 đầu) 

sợi 250 

12 
Dây rắc nóng 

lạnh  

Chất liệu inox. Quy cách dài 50cm, 1 đầu ren 21mm, 1 

đầu đút vào 
sợi 50 



13 Dây tắm sen  

Nguyên bộ gồm tay sen + dây nhựa dài 1.5m + cài + ốc 

vít.  

Chất liệu: nhựa ABS( Sử dụng cho cả nước nóng lạnh) 

bộ 100 

 

14 Dây xịt vệ sinh  Dây xịt gắn tường. Chất liệu nhựa màu trắng kem. bộ 100 

 

15 
Gương soi mặt 

nhà tắm  
Bộ gương 7 món bộ 70 

 

16 Keo dán ống 

Keo dán ống nhựa PVC. Thành phần: Dung môi 

Cyclohexanone, 

 bột  nhựa PVC và phụ gia. Định lượng: 50gram. 

tuýp 150 

 

17 Móc áo inox 
Chất liệu inox 304. Quy cách 7 móc, phần thân dày, 

 mối hàn chắc chắn. 
cái 100 

 



18 
Nắp đậy bồn vệ 

sinh  

Sản phẩm trộn bộ: phần nắp đậy + phần đế ngồi + ốc + 

pát nắp bồn cầu. 

Chất liệu: nhựa ABS( màu trắng). 

bộ 100 

 

19 
Nối 34 ren 

ngoài 

Nối thẳng ren ngoài chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø34 

x ½"D 
cái 30 

 

20 Nối 34 ren trong 
Nối thẳng ren trong chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø34 

x ½"D 
cái 30 

 

21 Ống lưới phi 20 
Chất liệu nhựa dẻo PVC. Quy cách Ø20. Trọng lượng 

cuộn 50m. 
cuộn 5 

 

22 Pat la 
Bass lavabo. Chất liệu: Thép không gỉ (Sản phẩm kèm 

vít tacke) 
bộ 80 

 

23 
Phao cơ 21 

onpas 

Chất liệu đồng thau, phao nhựa. Quy cách: đầu ren 

21mm. 
cái 10 

 
24 

Phao cơ 27 

onpas 

Chất liệu đồng thau, phao nhựa. Quy cách: đầu ren 

27mm. 
cái 10 



25 Phao điện onpas 

Tự chống cạn và tràn hồ/bể nước. Chất liệu nhựa. 

Điện áp 110-220V, dòng điện: 1.5A-7.5A. Trọng lượng 

500gram 

cái 10 

 

26 
Romine âm 

tường  

Vòi sử dụng cho hồ nước, gắn tường, đầu có ren. 

Chất liệu: đồng thau. 
cái 80 

 

27 Romine cao  
Vòi có cổ sử dụng cho lavabo, bồn rửa. Chất 

liệu:atimon, mạ crom + niken. 
cái 30 

 



28 Romine lavabo  
Vòi sử dụng cho lavabo. Chất liệu: atimon, mạ crom + 

niken. 
cái 200 

 

29 
Tay gạt bồn vệ 

sinh  

Tay gạt thay thế cho các loại bồn cầu tay gạt. Chất liệu 

nhựa ABS mạ crom, 

thanh gạt inox 

cái 500 

 

30 Tê 34 
Dùng chia nước ra thêm 1 hướng 90°, chất liệu nhựa 

PVC quy cách Ø34. 
cái 10 

 

31 Van nhựa 34 Chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø34. cái 20 

 
32 Van nhựa 27 Chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø27. cái 20 

33 
Van phao bồn 

vệ sinh  

Cọc cấp nước bồn cầu dùng được cho cả bệt gạt và bệt 2 

nhấn. Chất liệu: nhựa ABS 
bộ 100 

 



34 Xi phong  Bộ xả lavabo. Chất liệu: nhựa. Quy cách: 1 bộ/gói bộ 150 

 

35 
Nắp khóa ren 

ngoài i 21 
Chất liệu nhựa PVC, quy cách ren Ø21. cái 50 

 

36 
Nắp khóa ren 

trong 21 
Chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø21. cái 50 

 

37 
Nắp khóa trơn 

21 
Chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø21. cái 50 

 
38 

Nắp khóa trơn 

27 
Chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø27. cái 50 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và bốc xếp đến tận kho. 

 
 


